ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Mã số học phần: IME346

2. Tên học phần: Nội bệnh lý TH 2

3. Số tín chỉ: 4 (0, 4)

4. Chuyên ngành đào tạo: Bác sỹ đa khoa

5. Năm học : 2016-2017
6. Giảng viên phụ trách: PGS.TS Dương Hồng Thái 

7. Cán bộ tham gia giảng dạy
1. GVC.PGS.TS Dương Hồng Thái

2. GVC.PGS.TS Trịnh Xuân Tráng 

3. GVC.PGS.TS Nguyễn Trọng Hiếu
4. GV.TS Phạm Kim Liên

5. GVC.ThS Nguyễn Đăng Hương

6. GVC.ThS Nguyễn Văn Thóa

7. GVC.TS Nguyễn Tiến Dũng

8. GV.ThS Lê Thị Thu Hiền

9. GV.ThS Trương Viết Trường

10. GV.PGS.TS Lưu Thị Bình

11. GV.ThS Vũ Tiến Thăng

12. GV.ThS Lương Thị Hương Loan

13. GV.ThS Lương Thị Kiều Diễm

14. GV.BS Đặng Đức Minh

15. GV.BS Dương Danh Liêm

16. GV.ThS Phạm Thị Ngọc Anh

17. GV.BS Triệu Văn Mạnh

18. GV.BSNT Đồng Đức Hoàng

19. GV.BSNT Phạm Ngọc Linh

20. GV.BS Bùi Văn Hoàng

21. GV.BS Nguyễn Thị Thu Huyền

22. GV.BS Trần Văn Học

8. Mục tiêu học phần
Sau khi học xong học phần này sinh viên có khả năng:
* Kỹ năng

- Làm được bệnh án Nội khoa hoàn chỉnh theo mẫu.

-  Định hướng chẩn đoán và chỉ định điều trị được một số bệnh nội khoa thường gặp và một số cấp cứu thông thường.

- Đề xuất được các phương án, các biện pháp phòng tránh một số bệnh nội khoa thường gặp.

- Thực hiện được một số thủ thuật lâm sàng Nội khoa và kỹ thuật hồi sức cấp cứu cơ bản. 

- Vận dụng có hiệu quả một số kỹ năng lâm sàng - xã hội trong công tác phục vụ, chăm sóc người bệnh.

- Vận dụng đúng các quy định - quy chế chuyên môn, các kiến thức về các yếu tố kinh tế, văn hoá - xã hội trong công tác phục vụ, chăm sóc người bệnh.

* Thái độ

- Nhận thức được vai trò quan trọng, ý nghĩa thiết thực của lâm sàng Nội khoa trong thực hành ở tất cả các chuyên khoa trong khi học cũng như trong công tác; kết hợp chặt chẽ công việc học tập với phục vụ bệnh nhân, rèn luyện y đức, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân..

9. Mô tả học phần
Trong học phần này sinh viên được áp dụng các kiến thức lý thuyết đã học vào thực hành các phương pháp chẩn đoán và điều trị một số bệnh nội khoa thường gặp trong các lĩnh vực như tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, nội tiết, cấp cứu... Trong thời gian thực hành của học phần này sinh viên phải hoàn thành các chỉ tiêu lâm sàng theo qui định.

Hình thức học lâm sàng bao gồm: giao ban, đi buồng, bình bệnh án, lý thuyết lâm sàng, thực hành kỹ năng trên người bệnh ở các phòng điều trị các khoa Nội và khoa Hồi sức cấp cứu.

Trong thời gian học học phần này sinh viên sẽ có 1 điểm kiểm tra lâm sàng và 1 điểm chấm bệnh án tính điểm thường xuyên. Bài thi kết thúc học phần (thi thực hành) được đánh giá qua hỏi thi trên người bệnh và chấm bệnh án.

Kỳ vọng: sinh viên phải chuẩn bị bài đầy đủ trước khi thảo luận, thực hiện tốt quy chế 42, tham gia thảo luận tích cực, chủ động trong học tập, tham gia cùng khoa phòng khám bệnh, điều trị và tư vấn cho người bệnh. Tham gia thường trực, thực hiện các nội quy quy chế tại bệnh viện, tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của bệnh nhân. 

10. Phân bố thời gian giảng dạy: 4 (0, 25, 25)/ 7
- Số tiết thực dạy/tuần: 25 tiết 

- Dạy thực hành trong 7 tuần: 25 tiết/tuần ( 7 tuần 

- Riêng lớp tốt nghiệp: Dạy thực hành trong 8 tuần, đi thực tế bệnh viện tỉnh 8 tuần.

11. Điều kiện và yêu cầu của học phần
- Điều kiện: Sinh viên đã học các môn học Y học cơ sở, Huấn luyện kỹ năng Y khoa, Nội cơ sở LT và Nội cơ sở TH, nội bệnh lý LT 1 và Nội bệnh lý TH 1.

- Tín chỉ học song hành, học trước: Nội bệnh lý LT 2.

- Yêu cầu: học lâm sàng tại bệnh viện vào các buổi sáng, trực bệnh viện tối thiểu 01 ngày/ tuần, hoàn thành các chỉ tiêu thực hành. Mỗi tuần nộp 1 bệnh án Nội khoa hoàn chỉnh theo mẫu.

12. Nội dung học phần
- Nội dung học tập trung vào chẩn đoán, điều trị/ xử trí, phòng bệnh một số bệnh thường gặp.

- Hình thức dạy/ học: 

+ Giao ban đầu giờ buổi sáng (30 phút).

+ Đi buồng

+ Bình bệnh án 

+ Sinh viên tự học có định hướng, tham gia công tác điều trị bệnh nhân.


Nội dung chính bao gồm: 
- Viêm gan mạn 
- An toàn truyền máu 
- Chẩn đoán và xử trí đau ngực 
- Chẩn đoán và xử trí đau lưng 
- Nhức đầu 
- Suy thận cấp 
- Viêm cầu thận mạn 
- Suy thận mạn 
- Viêm đài bể thận cấp, mạn 
- Viêm bàng quang, niệu đạo 
- Sốc 
- Chẩn đoán và xử trí hôn mê 
- Cấp cứu ho ra máu 
- Chẩn đoán và xử trí tràn khí màng phổi 
- Cơn đau thắt ngực 
- Nhồi máu cơ tim 
- Tai biến mạch máu não 
- Táo bón 
- Hội chứng ruột kích thích 

- Chẩn đoán và điều trị thiếu máu 
- Ung thư phổi 
- Leucemie cấp 
- Leucemie kinh dòng hạt 
- Đặc điểm bệnh lý và nguyên tắc điều trị ở người có tuổi

-Tiếp tục bổ xung các kiến thức cho các nội dung của chương trình năm thứ 4.

- Thực hành điện tâm đồ, đặt sonde dạ dày, rửa dạ dày, chọc dò màng bụng- màng phổi, cấp cứu ngừng tuần hoàn...

-Chỉ tiêu lâm sàng cần đạt được khi đi thực tế bệnh viện tỉnh gồm:

	STT
	Tên thủ thuật
	Số lần thực hiện
	Mức độ

	1
	Cho bệnh nhân thở ôxy
	10
	3

	2
	Đặt sonde rửa dạ dày
	1
	2

	3
	Chọc dò màng phổi
	1
	2

	4
	Chọc dò màng bụng
	1
	2

	5
	Thăm trực tràng
	5
	2

	6
	Ep tim ngoài lồng ngực
	2
	3

	7
	Thực hành truyền máu
	2
	2

	8
	Thực hành truyền dịch
	5
	2

	9
	Thông tiểu
	2
	2

	10
	Đặt nội khí quản
	3
	1


Ghi chú: Mức độ 1: Kiến tập; Mức độ 2: Làm dưới sự giám sát của bác sỹ; Mức độ 3: Làm độc lập và làm thành thạo. 

13. Phương pháp giảng dạy
- Làm mẫu

- Thảo luận.

- Đóng vai.

- Dạy học bằng bảng kiểm.

- Thuyết trình, hướng dẫn tự học...

- PBL (Problem- Based Learning).

14. Vật liệu giảng dạy
- Bệnh nhân.

- Tài liệu phát tay.

- Case study.

- Kịch bản.

- Bảng kiểm dạy học.

- Mô hình, một số dụng cụ, thiết bị y tế tại bệnh viện.

- Multimedia: video, powerpoint.

- Phương tiện dạy học: Projector, máy tính, overhead, giấy A0, bảng...

15. Đánh giá
- Kiểm tra thường xuyên 1: 25% (Kiểm tra chỉ tiêu lâm sàng trên bệnh nhân).

- Kiểm tra thường xuyên 2: 25% (Chấm ít nhất 2 bệnh án ngẫu nhiên).

- Thi hết học phần: 50% (bốc thăm ngẫu nhiên bệnh nhân làm bệnh án thi, hỏi thi trên người bệnh, chấm bệnh án).

16. Tài liệu học tập, tham khảo
16.1.Tài liệu học tập


1. Giáo trình Nội khoa cơ sở, Bộ môn Nội - Trường Đại học Y Dược Thái nguyên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội - 2011.

2. Kỹ năng Y khoa cơ bản (Dự án đẩy mạnh huấn luyện kỹ năng tiền lâm sàng tại 8 trường/khoa Y Việt Nam), NXB Y học - 2009. 

3. Bài giảng Bệnh học Nội khoa - Bộ môn Nội Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên – 2016.

16.2. Tài liệu tham khảo

4. Bài giảng bệnh học Nôi khoa (tập 1)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội- Nhà xuất bản Y học – 2015.

5. Bài giảng bệnh học Nội khoa (tập 2)- Bộ môn Nội Trường Đại học Y Hà Nội -Nhà xuất bản Y học – 2015.

6. Lâm sàng xã hội- Bộ môn Nội - Đại học Y Dược Thái Nguyên - 2006


7. Bài tập điện tâm đồ - Nhà xuất bản Y học – 2001

8. Xét nghiệm sử dụng trong lâm sàng - Nhà xuất bản Y học - 1997.

9 . Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh Nội khoa - NXB Y học, Hà Nội - 2011. 

10. Hồi sức cấp cứu toàn tập- Nhà xuất bản Y học- 2013.

11. Khuyến cáo 2010 về các bệnh lý Tim mạch và chuyển hóa - Nhà xuất bản Y học - 2010.

12. Harrison’s Principles Internal Medicine, volume 1 and 2, 16th edition, McGraw - Hill - 2008.

13. Current Medical Diagnosis & Treatment, 52-nd Edition, The McGraw-Hill Companies, Inc – 2013.

14. The Washington Manual of Medical Therapeutics, 33rd edition, Lippincott William & Wilkins - 2010.

15. http://www.vnha.org.vn/
16. http://emedicine.medscape.com/
17. Lịch học
	Tuần thứ
	Nội dung học tập
	Số tiết
	Giảng viên
	Tài liệu học tập/tham khảo
	Hình thức học

	1
	- Viêm gan mạn 

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Thái

TS Bình
Ths Hương

TS Hiếu
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Nhức đầu 
+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Hiếu 

Ths Thóa

ThS Hiền

TS Liên

	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Tai biến mạch máu não 

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Tráng

ThS Thăng

Ths Hương

TS Hiếu
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Chẩn đoán và xử trí hôn mê

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Thái

TS Bình
TS Dũng
TS Liên
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Bổ xung, cập nhật cho các nội dung trong chương trình năm thứ 4 (Nội bệnh lý 1).
	0,5,5
	TS Thái

TS Hiếu

ThS Thóa

TS Liên
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	2
	- Suy thận cấp 

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	ThS Trường

ThS Thóa

ThS Thăng

ThS Hương
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Viêm cầu thận mạn 

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Thái

TS Bình
ThS Hiền

TS Liên
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Suy thận mạn

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Tráng

ThS Trường

ThS Thóa

ThS Thăng
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Bổ xung, cập nhật cho các nội dung trong chương trình năm thứ 4 (Nội bệnh lý 1).
	0,5,5
	TS Hiếu

TS Dũng
ThS Hiền

TS Liên
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	3
	- Viêm đài bể thận cấp, mạn 
+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	ThS Diễm
ThS Hiền

ThS Thóa

ThS Hương
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Viêm bàng quang, niệu đạo

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	ThS Thóa

ThS Hiền

TS Liên
TS Dũng
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Sốc

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Hiếu

ThS Thóa

ThS Thăng

ThS Trường
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Bổ xung, cập nhật cho các nội dung trong chương trình năm thứ 4 (Nội bệnh lý 1).
	0,5,5
	TS Hiếu

ThS Hương

ThS Hiền

TS Liên
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Kiểm tra lâm sàng bài 1
	
	Bộ môn
	
	Hỏi tại bệnh phòng

	4
	- Cấp cứu ho ra máu 

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	ThS Diễm
TS Liên
ThS Thóa

ThS Thăng
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Cơn đau thắt ngực

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Hiếu

ThS Hương

ThS Thóa

TS Dũng
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Nhồi máu cơ tim

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Hiếu

ThS Hương

TS Dũng ThS Thăng


	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Bổ xung, cập nhật cho các nội dung trong chương trình năm thứ 4 (Nội bệnh lý 1).
	0,5,5
	TS Lương

TS Hiếu

ThS Hương

ThS Thóa
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	5
	- Táo bón 
+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Thái

ThS Diễm
TS Liên
TS Lương
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Hội chứng ruột kích thích

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Thái

ThS Hiền

TS Liên
ThS Thóa
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Ung thư phổi
+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Hiếu

TS Liên
ThS Hương

TS Lương
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Chẩn đoán và xử trí tràn khí màng phổi

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	ThS Diễm
TS Liên
TS Dũng
ThS Thăng
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Kiểm tra lâm sàng bài 2
	
	Bộ môn
	
	Hỏi tại bệnh phòng

	6
	- Chẩn đoán và điều trị thiếu máu
+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Tráng

ThS Hiền

ThS Thóa

ThS Trường
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Leucemie cấp 
+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Bình
ThS Hương

ThS Hiền

ThS Thóa
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Leucemie kinh dòng hạt

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Bình
ThS Hương

ThS Hiền

ThS Thóa
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- An toàn truyền máu

+ Quy trình truyền máu

+ Chẩn đoán các tai biến

+ Xử trí các tai biến do truyền máu

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Thái

TS Tráng

ThS Hiền

TS Liên
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Bổ xung, cập nhật cho các nội dung trong chương trình năm thứ 4 (Nội bệnh lý 1).
	0,5,5
	TS Tráng

TS Hiếu

TS Dũng
ThS Trường
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	7
	- Chẩn đoán và xử trí đau ngực 
+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Thái

ThS Hương

ThS Thóa

TS Hiếu
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Chẩn đoán và xử trí đau lưng

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	ThS Hương

ThS Hiền

ThS Trường

TS Dũng
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	- Đặc điểm bệnh lý và nguyên tắc điều trị ở người có tuổi

+ Khám bệnh

+ Chẩn đoán

+ Điều trị

+ Phòng bệnh
	0,5,5
	TS Thái

ThS Hương

ThS Thóa

TS Liên
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Bổ xung, cập nhật cho các nội dung trong chương trình năm thứ 4 (Nội bệnh lý 1).
	0,5,5
	TS Thái

TS Hiếu

ThS Hương

ThS Thóa
	Theo mục16
	- Giao ban

- Đi buồng

- Bình bệnh án

	
	Thi lâm sàng
	
	Bộ môn
	
	Bốc thăm bệnh nhân, làm bệnh án, hỏi vấn đáp.
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